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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát điểm cung cấp mạng Wifi và hệ thống camera giám sát 

 

 

 Kính gửi:   Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa. 

    

Thực hiện Công văn số 1305/STTTT-BCVT ngày 29 tháng 5 năm 2023 của 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo rà soát điểm cung 

cấp mạng wifi và hệ thống camera giám sát. UBND huyện báo cáo rà soát điểm 

cung cấp mạng wifi và hệ thống camera giám sát nội dung như sau: 

1. Công tác chỉ đạo: 

UBND huyện đã ban hành Công văn số 1517/UBND-VHTT, ngày 

31/5/2023 về báo cáo rà soát điểm cung cấp mạng wifi và hệ thống camera giám 

sát đến các đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

2. Kết quả thực hiện: 

Qua rà soát điểm cung cấp mạng wifi và hệ thống cammera giám sát trên địa 

huyện, kết quả như sau: 

- Danh sách các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, thị trấn, nơi sinh 

hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng, …) có mạng wifi miễn phí (có danh sách 

kèm theo). 

- Danh sách hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông (có 

phụ lục kèm theo). 

UBND huyện Vĩnh Lộc trân trọng báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông 

Thanh Hóa danh sách điểm cung cấp mạng wifi miễn phí và hệ thống camera giám 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,VHTT.  
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Nguyễn Văn Tâm 

  

 

 

 



 

Phụ lục 

          

                 Danh sách các điểm công cộng có mạng wifi miễn phí 

 
TT Địa chỉ Điểm phát Wifi 

miễn phí 

Nguồn kinh phí 

thực hiện 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 Xã Vĩnh Yên    

1 UBND Xã Vĩnh Yên x Ngân sách xã  

2 Nhà văn hóa thôn Yên Tôn 

Hạ 

x Xã hội hóa  

3 Nhà văn hóa thôn Phù Lưu x Xã hội hóa  

4 Nhà văn hóa thôn Yên Tôn 

Thượng 

x Xã hội hóa  

5 Nhà văn hóa thôn Thọ Đồn x Xã hội hóa  

6 Nhà văn hóa thôn Mỹ Xuyên x Xã hội hóa  

7 Nhà văn hóa thôn Mỹ Sơn x Xã hội hóa  

 Xã Vĩnh Phúc    

8 Trung tâm văn hóa xã x Xã  

9 Nhà văn hóa thôn Bái Xuân x Thôn  

10 Nhà văn hóa thôn Đồng 

Minh x Thôn 

 

11 Nhà văn hóa thôn Phúc 

Khang x Thôn 

 

12 Nhà văn hóa thôn Cổ Diệp x Thôn  

13 Nhà văn hóa thôn Văn Hanh x Thôn  

14 Nhà văn hóa thôn Tân Phúc x Thôn  

 Xã Vĩnh Hùng    

15 Thôn xóm Đoài  Khu vực UBND 

xã Vĩnh Hùng 

Xã   

16 Thôn xóm Đoài Nhà văn hóa xã 

Vĩnh Hùng 

Xã  

17 Thôn xóm Đoài Trung tâm VHTT 

xã 

Xã  

18 Thôn xóm Bình Nhà văn hóa thôn 

xóm Bình 

Thôn  

19 Thôn xóm Nam Nhà văn hóa thôn 

xóm Nam 

Thôn  

20 Thôn Đông - Thẳng Nhà văn hóa thôn 

xóm Đông - Thẳng 

Thôn  

21 Thôn xóm Hát Nhà văn hóa thôn 

xóm Hát 

Thôn  



22 Thôn xóm Trung Nhà văn hóa thôn 

xóm Trung  

Thôn  

23 Thôn xóm Đoài Nhà văn hóa thôn 

xóm Đoài 

Thôn  

24 Thôn Việt Yên Nhà văn hóa thôn 

Việt Yên 

Thôn  

25 Thôn xóm Mới Nhà văn hóa thôn 

xóm Mới 

Thôn  

26 Thôn Sóc Sơn 1 Nhà văn hóa thôn 

Sóc Sơn 1 

Thôn  

27 Thôn Sóc Sơn 2 Nhà văn hóa thôn 

Sóc Sơn 2 

Thôn  

28 Thôn Sóc Sơn 3 Nhà văn hóa thôn 

Sóc Sơn 3 

Thôn  

29 Thôn Đồng Mực Nhà văn hóa thôn 

Đồng Mực 

Thôn  

30 Thôn Sóc Sơn 2 Di tích lịch sử văn 

hóa Lăng Mộ 

Thành tổ Triết 

Vương Trịnh Tùng 

Di tích  

31 Thôn Đông -Thẳng  Đền thờ thái tể 

Vinh Quốc Công 

Hoàng Đình Ái 

Di tích  

32 Thôn Đông - Thẳng Di tích lịch sử nhà 

thờ Quận công 

Hoàng Đình 

Phùng 

Di tích  

33 Thôn Đông - Thẳng Di tích lịch sử Từ 

đường dòng họ Lê 

Đình Vệ 

Di tích  

34 Thôn Đông - Thẳng Di tích lịch sử nhà 

thờ Đường Công 

Lê Quang Lộc 

Di tích  

35 Thôn Đông - Thẳng Di tích lịch sử văn 

hóa Phủ Trịnh 

Di tích  

36 Thôn xóm Đoài Di tích lịch sử VH 

Nghè vẹt 

Di tích  

37 Thôn xóm Bình Di tích lịch sử 

Chùa Phủ báo Ân 

Di tích  

 Xã Vĩnh Hòa    

38 Thôn Nghĩa Kỳ  Khu vực UBND 

xã Vĩnh Hòa 

Xã   

39 Xã Vĩnh Hưng    

40 Nhà văn hóa thôn 1  x Nhân dân đóng 

góp 

 

41 Nhà văn hóa thôn 2 0 0  



42 Nhà văn hóa thôn 3 0 0  

43 Nhà văn hóa thôn 4 x  Nhân dân đóng 

góp 

 

44 Nhà văn hóa thôn 5 x Nhân dân đóng 

góp 

 

45 Nhà văn hóa thôn 6 x Nhân dân đóng 

góp 

 

46 Nhà văn hóa thôn 7 x Nhân dân đóng 

góp 

 

47 Nhà văn hóa thôn 8 x Nhân dân đóng 

góp 

 

 Xã Vĩnh An    

48 Xã Vĩnh An UBND xã UBND xã  

49 Thôn 1 Nhà Văn hóa Thôn 1.200.00đ 

50 Thôn 2 Nhà Văn hóa Thôn  

51 Thôn 3 Nhà Văn hóa Thôn  

52 Thôn 4 Nhà Văn hóa Thôn  

53 Thôn 5 Nhà Văn hóa Thôn  

54 Thôn 7 Nhà Văn hóa Thôn  

55 Thôn 8 Nhà Văn hóa Thôn  

56 Thôn 9 Nhà Văn hóa Thôn  

57 Danh thắng Quốc gia Núi 

Kim Sơn (địa chỉ thôn 4, xã 

Vĩnh An 

Danh thắng QG 

Động Tiên Sơn 

Công ty du lịch 

Danh thắng Kim 

Sơn Vĩnh An 

 

58 Chùa Linh ứng xã Vĩnh An 

địa chỉ (Thôn 4) 

Chùa Linh ứng 

Vĩnh An 

Chùa  

59 HTX DVNN VP Hợp tác xã Hợp tác xã NN  

60 Trạm Y tế xã (Thôn 4) Trạm Y tế xã Vĩnh 

An 

Trạm y tế  

61 Trường Mầm Non Vĩnh An 

địa chỉ (Thôn 3) 

Trường Mầm Non Trường  

15 Trường Tiểu học Vĩnh An 

địa chỉ (Thôn 3) 

Trường Tiểu học  Trường  

62 Trường Tiểu học Vĩnh An 

địa chỉ (Thôn 3) 

Trường THCS 

Vĩnh An 

Trường  

 Xã Minh Tân    



63 Thôn Bồng Trung 2 UBND xã Minh 

Tân 

Xã  

64 Phòng ài truyền thanh  UBND xã Minh 

Tân 

Xã  

65 Thôn 7 Trạm y tế xã Xã  

66 Thôn Đa Bút Nhà văn hóa thôn 

Đa Bút 

Thôn  

67 Thôn Bồng Trng 1 Nhà văn Bồng 

Trng 2 

Thôn  

68 Thôn Bồng Trng 2 Nhà văn Bồng 

Trng 2 

Thôn  

69 Thôn 5 Nhà văn hóa thôn 

5 

Thôn  

70 Thôn 6 Nhà văn hóa thôn 

6 

Thôn  

71 Thôn 7 Nhà văn hóa thôn 

7  

Thôn  

72 Thôn 8 Nhà văn hóa thôn 

8 

Thôn  

73 Thôn 9 Nhà văn hóa thôn 

9 

Thôn  

74 Bưu điện văn hóa xã Vĩnh 

Tân 

Thôn Bồng Trng 2 Thôn  

75 Bưu điện văn hóa xã Vinh 

Minh 

Nhà văn hóa thôn 

7 

Thôn  

76 Trụ sở công an xã Thôn Bồng Trng 2 Thôn  

77 Thôn Bồng Trng 1 Nhà văn Bồng 

Trng 2 

Thôn  

78 Thôn Bồng Trng 2 Nhà văn Bồng 

Trng 2 

Thôn  

79 Nhà thờ họ Giáo Bồng 

Trung 

Thôn  Bồng Trng 

2 

XHH  

80 Nhà thờ Bên Thôn 8 XHH  

81 Ngân hàng Bồng Trung Thôn 6 NH  

82 Bưu chính viễn thông 

(VNPT) 

Thôn 6 VNPT  

 Xã Vĩnh Thịnh    

83 UBND xã Thôn 4 UBND xã  

84 Ban Công an xã Thôn 4 UBND xã  

85 Nhà Văn hóa làng Đoài Thôn 1 XHH  

86 Nhà Văn hóa làng Trung Thôn 5 XHH  

87 Đình làng Đông Thôn 10 XHH  



88 Đình làng Sanh Thôn 7 XHH  

89 Trạm Y tế xã  Thôn 1 XHH  

90 Chùa Hoa Long Thôn 4 XHH  

91 Đền Trần Khát Chân Thôn 4 XHH  

92 Bưu điện văn hóa xã Thôn 6 XHH  

 Xã Vĩnh Quang    

93 Trung tâm văn hóa xã x Xã  

94 Nhà văn hóa thôn Eo Lê x Thôn  

95 Nhà văn hóa thôn Tiến Ích 2 x Thôn  

96 Nhà văn hóa thôn Tiến Ích 1 x Thôn  

97 Nhà văn hóa thôn Lê Sơn x Thôn  

98 Nhà văn hóa thôn Cẩm 

Hoàng 1 x Thôn 

 

99 Nhà văn hóa thôn Cẩm 

Hoàng 2 x Thôn 

 

 Xã Nĩnh Khang    

100 UBND xã Ninh khang x UBND xã  

101 Nhà Văn hóa thôn Khang 

Hải 

x Thôn  

102 Nhà Văn hóa thôn Khang 

Đình 

x Thôn  

103 Nhà Văn hóa thôn Khang Hồ x Thôn  

104 Nhà Văn hóa thôn Khang 

Tân 

x Thôn  

105 Trường tiểu học và Trung 

học Vĩnh Khang 

x Trường  

106 Trường Mầm non Vĩnh 

Khang 

x Trường  

107 Trường Mầm non Vĩnh Ninh x Trường  

108 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh x Trường  

 Chùa Thông x Chùa  

109 Bưu điện Văn hóa xã Vĩnh 

Khang 

x Bưu điện  

200 Bưu điện văn hóa xã Vĩnh 

NInh 

x Bưu điện  

 Xã Vĩnh Tiến    

201 Nhà văn hoá thôn Thổ Phụ 01 UBND xã  

202 Nhà Văn hoá thôn Phú Lĩnh 01 UBND xã  



203 Nhà Văn hoá thôn Tây Giai 01 UBND xã  

204 Nhà văn hoá thôn Xuân Giai 01 UBND xã  

205 Nhà văn hoá thôn Phố Mới 01 UBND xã  

206 Nhà văn hoá thôn Phương 

Giai 

01 UBND xã  

 Xã Vĩnh Long 0 0  

 Tổng 206   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          Danh sách Hệ thống cammera giám sát 

 

TT Địa chỉ Hệ thống 

Camera 

giám sát 

Số điểm lắp 

Camera 

Số camera 

giám sát 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Xã Vĩnh Yên     

1 UBND xã Vĩnh 

Yên 

x 9 9  

2 Thôn Phù Lưu x 2 2  

 Xã Vĩnh Phúc     

3 Thôn Bái Xuân 1 4 4  

4 Thôn Đồng Minh 1 5 5  

5 Thôn Phúc Khang 1 3 3  

6 Thôn Cổ Điệp 1 3 3  

7 Thôn Văn Hanh 1 3 3  

8 Thôn Tân Phúc 1 4 4  

 Xã Vĩnh Hùng     

9 UBND xã x 1 1  

10 Đồng Mực x 4 4  

11 Sóc Sơn 3 x 2 2  

12 Sóc Sơn 2 x 2 2  

13 Xóm Mới x 2 2  

14 Trạm Y tế x 1 1  

15 Cửa hàng xăng 

dầu Vĩnh Hùng 

x 2 2  

16 Công ty nước 

sạch Vĩnh Hùng 

x 1 1  

17 Công ty may 

Vĩnh Hùng 

x 2 2  

18 Trường tiểu học 

Vĩnh Hùng 

x 2 2  

19 Trường mầm non 

Vĩnh Hùng 

x 2 2  

 Xã Vĩnh Hòa 0 0 0  

 Xã Vĩnh Hưng 0 0 0  

 Xã Vĩnh An     

20 KDC Thôn 3 04 Xã; thôn Xã hỗ trợ 6 

triệu, thôn 10 

triệu 

 

21 KDC thôn 4 05 MTTQ và 

thôn 

MTTQ hỗ trợ 

5 triệu, thôn 

13 triệu 

 



22 KDC Thôn 9 4 Thôn 16 triệu đồng  

 Xã Minh Tân     

23 

UBND xã Minh 

Tân        X 

Ngã 3 lê 

Văn Mão 02 

 

24 

UBND xã Minh 

Tân 

X Ngã 3 đi 

Vĩnh Hùng 02 

 

25 

UBND xã Minh 

Tân 

X Đầu làng Đa 

Bút 02 

 

26 

UBND xã Minh 

Tân 

X Ngã 3 ông 

Đơ 01 

 

27 

UBND xã Minh 

Tân 

X Ngã 4 cây 

xăng Trung 

Định 03 

 

28 

UBND xã Minh 

Tân 

X Ngã 3 vào 

UBND xã 02 

 

29 

UBND xã Minh 

Tân 

X Cổng trường 

THPT Tống 

Duy Tân 02 

 

30 

UBND xã Minh 

Tân 

X Trường 

THCS Vĩnh 

Tân 02 

 

31 

UBND xã Minh 

Tân 

X Ngã 4 UBND 

xã 03 

 

32 

UBND xã Minh 

Tân 

X Đốc ngõ 

Nghè 02 

 

33 

UBND xã Minh 

Tân 

X Cổng chợ 

Bồng 02 

 

34 

UBND xã Minh 

Tân 

X 

Đốc thôn 5 02 

 

35 

UBND xã Minh 

Tân 

X Cây xăng 

Vĩnh Minh 03 

 

36 

UBND xã Minh 

Tân 

X Đình làng 

Bồng Hạ 02 

 

37 

UBND xã MIih 

Tân 

X ngã 3 Nghè 

Cung 02 

 

38 

UBND xã Minh X Ngã 3 Huấn 

Hông 01 

 



Tân 

39 

UBND xã Minh 

Tân 

X DN Quỳnh 

Kim 02 

 

40 

UBND xã Minh 

Tân 

X 

Nhà thờ Bên 02 

 

41 

UBND xã Minh 

Tân 

X Ngã 3 mỏ đá 

thôn 9 03 

 

41 

UBND xã Minh 

Tân 

X Giáp xã Vĩnh 

An 02 

 

43 

UBND xã Minh 

Tân 

X 

Ngã 4 dốc Cò 02 

 

44 

UBND xã Minh 

Tân 

X Ngã 4 cụm 

công Nghiệp 02 

 

45 

UBND xã Minh 

Tân 

X 

Ngã 4 thôn 9 02 

 

46 

UBND xã Minh 

Tân 

X Ngã 4 vườn 

Sưa 02 

 

47 

UBND xã MInh 

Tân 

X Ngã 4 làng 

nghề 02 

 

48 

UBND xã Minh 

Tân 

X Ngã 3 đi Xã 

Vĩnh An 03 

 

 Xã Vĩnh Quang     

49 Thôn Tiến Ích 1 x 4 4  

50  Thôn Cẩm 

Hoàng 1 x 4 4 

 

 Xã Ninh Khang     

51 Công sở xã Ninh 

Khang 

01 01   

52 Thôn Khang Hải 03 03   

53 Thôn Khang Đình 01 01   

54 Thôn Khang Hồ 02 02   

55 Thôn Khang Tân 04 04   

56 Thôn Kỳ Ngãi 03 03   



57 Thôn Thọ Vực 07 07   

58 Thôn Yên Lạc 02 02   

59 Thôn Phi Bình 04 04   

 Thị Trấn Vĩnh 

Lộc 

    

60 UBND Thị Trấn x 3 6  

61 Đền Trần Khát 

Chân 

1  10  

62 Chùa Giáng 1  10  

63 Chùa Nhân Lộ 1  8  

64 Chùa Hà Lương 1  7  

65 Khu Phố 1 0    

66 Khu phố 2 0    

67 Khu Phố 3 0    

68 Khu phố Thành 

Nhân 

0    

69 Khu Phố Nhân Lộ x 2   

70 Khu Phố cao Mật x 1   

71 Khu phố Giáng 0    

72 Khu Phố Hà 

Lương 

0    

73 Khu Phố Phụng 

Công 

0    

74 Khu Phố Đúng 

Sơn 

x 2   

 Xã Vĩnh Tiến     

75 Thôn Thổ Phụ 01 4 7  

76 Thôn Phú Lĩnh 01 2 3  

77 Thôn Tây Giai 01 2 4  

78 Thôn Xuân Giai 01 3 5  

79 Thôn Phố Mới 01 2 4  

80 Thôn Phương 

Giai 

01 3 6  

 Xã Vĩnh Thịnh     

81 UBND Xã Vĩnh 

Thịnh 

1 8   

82 Làng Xanh 1 10   

83 Làng Đoài 1 8   

84 Làng Trung 1 6   

85 Làng Đông 1 12   

 Xã Vĩnh Long     

86 Thôn bèo 1 1 2  

87 Thôn đồi mỏ 1 1 2  

 Tổng  87   
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